
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 21/07/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27212139444  Nguyễn Hoàng  Anh 20/08/2003 Đắk Lắk 30TSC2

2 26202141934  Ngô Thị Hà  Chinh 25/03/2002 Quảng Ngãi 30TSC2

3 27202136250  Lê Thị  Cương 04/07/2003 Quảng Ngãi 30TSC2

4 26202129555  Nguyễn Thị Kiều  Dung 07/03/2002 Quảng Ngãi 30TSC2

5 26207141648  Huỳnh Lê Khánh  Hân 02/09/2002 Đà Nẵng 30TSC2

6 27212201768  Lê Văn  Hiếu 19/08/2003 Hà Tĩnh 30TSC2

7 27212231805  Bùi Xuân  Hoàng 20/01/2003 Quảng Trị 30TSC2

8 27212233528  Đỗ Quang  Hưng 03/10/2003 Quảng Nam 30TSC2

9 27202128483  Nguyễn Thị Quỳnh  Hương 26/10/2003 Đắk Lắk 30TSC2

10 27212201857  Huỳnh Hải  Huy 10/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC2

11 28213247649  Nguyễn Bùi Gia  Huy 31/07/2004 Quảng Nam 30TSC2

12 26216126674  Vũ Hoàng  Lâm 06/06/2002 Đắk Lắk 30TSC2

13 27202139971  Huỳnh Thị Hoài  Linh 16/03/2003 Gia Lai 30TSC2

14 27202926904  Nguyễn Thị Trúc  Linh 14/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC2

15 27203354173  Nguyễn Thị Khánh  Linh 09/05/2002 Hà Tĩnh 30TSC2

16 27203300358  Dương Huệ  Mẫn 07/08/2002 Hà Tĩnh 30TSC2

17 27203400718  Nguyễn Thị Trà  My 14/08/2003 Quảng Bình 30TSC2

18 27202128583  Trần Thị Thanh  Ngân 27/05/2003 Quảng Nam 30TSC2

19 27203320814  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 19/05/2003 Quảng Trị 30TSC2

20 26215326806  Phan Lê Minh  Hoàng 23/07/2002 Phú Yên 26TYC11 Thi ghép

21 26215339304  Nguyễn Bình  Minh 30/03/2002 Bình Định 26TYC11 Thi ghép

22 26203821664  Từ Thị Tú  Trinh 22/08/2002 Lâm Đồng 29THT8 Thi ghép

23 27202542291  Đào Thị Quỳnh  Như 21/07/2002 Phú Yên 30SSC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 21/07/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26202127168  Lê Thị Hoàng  Oanh 03/12/2002 Đà Nẵng 30TSC2

2 27202101813  Nguyễn Thị Thu  Phương 14/09/2003 Bình Định 30TSC2

3 27212200840  Nguyễn Kim  Quang 15/09/2003 Quảng Nam 30TSC2

4 27212243794  Lương Minh  Quang 05/09/2003 Quảng Nam 30TSC2

5 27202722582  Trần Thị Diễm  Quỳnh 04/06/2003 Gia Lai 30TSC2

6 27203301103  Nguyễn Thị Phước  Sương 15/06/2003 Quảng Nam 30TSC2

7 26216132296  Lê Cường  Thịnh 19/06/2002 Đà Nẵng 30TSC2

8 27202147023  Phạm Thị Hồng  Thịnh 03/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC2

9 27203325030  Lê Thị Thanh  Thúy 10/08/2003 Quảng Nam 30TSC2

10 27202138918  Đặng Thị Kim  Trưng 16/03/2003 Gia Lai 30TSC2

11 27213301540  Nguyễn Anh  Tuấn 20/08/2003 Quảng Nam 30TSC2

12 27202727016  Nguyễn Thị Tường  Vi 02/03/2003
Thừa Thiên

Huế
30TSC2

13 27213939222  Lê Quang  Vinh 13/11/2003 Quảng Trị 30TSC2

14 28204553662  Phạm Thị Kiều  Vy 02/09/2004 Quảng Bình 30TSC2

15 27212141197  Châu Hùng  Anh 01/07/2003 Quảng Ngãi 30TSC3

16 28204104822  Đào Thị Mỹ  Anh 02/10/2004 Phú Yên 30TSC3

17 27202242051  Lê Thị Mỹ  Cầm 12/08/2003 Bình Định 30TSC3

18 27213702334  Đỗ Phạm Quỳnh  Chi 14/04/2003 Đắk Lắk 30TSC3

19 28214847029  Nguyễn Trọng  Đại 19/12/2003 Bình Định 30TSC3

20 27214334458  Nguyễn Thọ  Đạt 25/05/2003 Quảng Bình 30TSC3

21 28214803915  Trần Bĩnh  Đạt 08/06/2004 Đắk Lắk 30TSC3

22 27202242922  Trần Thị Ngọc  Diệp 02/01/2003 Đà Nẵng 30TSC3

23 27203745813  Trần Thị Huyền  Diệu 09/10/2003 Quảng Nam 30TSC3

24 27212644988  Nguyễn Trần Thùy  Dung 29/06/2003 Quảng Nam 30TSC3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 21/07/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202239393  Đoàn Thị Thanh  Hằng 22/04/2003 Quảng Nam 30TSC3

2 27202220690  Văn Thị Kim  Hoa 21/02/2003 Phú Yên 30TSC3

3 28204801480  Nguyễn Thị Anh  Huyền 26/01/2004
Ban Mê
Thuột

30TSC3

4 27213740503  Ngô Tuấn  Kiệt 13/11/2003 Đắk Lắk 30TSC3

5 27203326764  Trần Thị Mỹ  Kiều 22/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC3

6 28214851065  Bùi Minh  Lâm 24/02/2004 Quảng Ngãi 30TSC3

7 28204844340  Nguyễn Thị Hoàng  Linh 08/10/2004 Quảng Ngãi 30TSC3

8 27203340529  Lê Mi  Na 07/04/2003 Quảng Ngãi 30TSC3

9 27203344288  Nguyễn Thị Tuyết  Ngân 27/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC3

10 27202280032  Đặng Thị Bích  Ngọc 09/01/2003 Quảng Nam 30TSC3

11 27207142512  Đặng Thị Quỳnh  Như 08/05/2003 Gia Lai 30TSC3

12 26203133554  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 02/09/2002 Hà Tĩnh 30TSC3

13 27203336438  Nguyễn Thị Lệ  Quyên 17/02/2003 Ninh Bình 30TSC3

14 27207101478  Phan Mai  Quỳnh 01/06/2003 Bình Định 30TSC3

15 28204805694  Tạ Thị Phương  Thảo 20/02/2004 Phú Yên 30TSC3

16 27203752997  Phạm Thị Kim  Thùy 01/10/2003 Đắk Lắk 30TSC3

17 27213720087  Nguyễn Đình Bảo  Trọng 12/10/2003 Đắk Lắk 30TSC3

18 27203300773  Nguyễn Phan Cẩm  Tú 08/10/2003 Nghệ An 30TSC3

19 27217129389  Trần Quốc  Tuấn 09/09/2003 Đà Nẵng 30TSC3

20 290207180371  Phạm Thị  Tuyền 05/10/2003 Quảng Nam 30TSC3

21 27213737463  Trần Cao Bá  Tỷ 09/03/2003 Đà Nẵng 30TSC3

22 27202200761  Nguyễn Tường  Vi 21/01/2003 Quảng Nam 30TSC3

23 26213124622  Nguyễn Trí  Vỹ 08/06/2002 Khánh Hòa 30TSC3

24 27207430416  Trương Thị Kim  An 31/05/2003 Quảng Nam 30TYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3


